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CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP:
VĂN BẢN NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
II. Đọc và tìm hiểu chú thích
1. Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906-2000) 
2. Văn bản
- Xuất xứ: - Văn bản trích từ diễn văn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại đọc tại Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Bác Hồ (1970).
- Thể loại: nghị luận xã hội
- PTBĐ: Nghị luận
- Phép lập luận: chứng minh kết hợp giải thích, bình luận.
- Vấn đề nghị luận: Đức tính giản dị của Bác Hồ.
- Bố cục: 2 phần (MB và TB)
+ MB (Điều rất quan trọng... tuyệt đẹp): Nhận định chung về  Bác. 
+ TB (Phần còn lại): chứng minh sự giản dị của Bác. 
II.Đọc và tìm hiểu văn bản
1. Nhận định chung về Bác
- Luận điểm: Sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động chính trị và cuộc sống hàng ngày giản dị của Bác.
+ Đời hoạt động chính trị….
+ Đời sống bình thường giản dị, khiêm tốn:
- Lập luận bằng cách nêu trực tiếp vấn đề (bằng câu văn có 2 vế đối lập, bổ sung cho nhau)
 => Khẳng định nét đặc trưng, tiêu biểu, nổi bật trong nhân cách vĩ đại của HCM. Giúp ta hiểu BH vừa là bậc vĩ nhân lỗi lạc, phi thường, vừa là người bình thường, gần gũi, thân thương với mọi người.
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị
- Giản dị trong đời sống:
+ Bữa ăn: 
Chỉ vài ba món đơn giản
Lúc ăn không để rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp sế
-> Nhận xét: Bữa ăn đạm bạc; Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng người phục vụ
+ Căn nhà: “Cái nhà sàn… lộng gió và ánh sáng”
-> Nhận xét: Đơn sơ, gần gũi với thiên nhiên nhưng thanh bạch và tao nhã.
- Giản dị trong quan hệ với mọi người:
-> Nhận xét: Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tinh thần phong phú cao đẹp.
- Giản dị trong lời nói, bài viết:
-> Đưa 2 dẫn chứng là 2 câu nói nổi tiếng của Bác, câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, mọi người đều hiểu.
* Nghệ thuật chứng minh:
- Luận cứ tiêu biểu, toàn diện, cụ thể, gần gũi; nhận xét bình luận ngắn gọn mà thể hiện tình cảm sâu sắc.
- Cách lập luận chặt chẽ theo trình tự hợp lí: giới thiệu luận điểm - chứng minh - bình luận.
=> Giàu sức thuyết phục.
III. Tổng kết: GN/ SGK trang 55

Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG
I. Đọc và tìm hiểu chú thích
1. Tác giả : Hoài Thanh (Nguyễn Đức Nguyên) 1909-1982, 
2. Tác phẩm 
- Trích cuốn “Văn chương và hành động” sáng tác 1936.
- Thể loại Nghị luận (văn chương).
- PTBĐ: Nghị luận
- Bố cục: 2 phần.
+ Đầu...muôn loài: Nguồn gốc của văn chương.
P2: Tiếp ... “sự sống”: Nhiệm vụ của văn chương
P3: Còn lại: Công dụng của văn chương
II.Đọc và tìm hiểu văn bản
1- Nguồn gốc cốt yếu của văn chương
- Luận điểm: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài.
- Luận cứ: dẫn ra câu chuyện cảm động về thi sĩ Ấn Độ.
+ Lập luận theo lối quy nạp: đưa ra luận cứ rồi mới dẫn đến luận điểm.
-> Nêu vấn đề tự nhiên, bất ngờ, hấp dẫn, xúc động.
=> Quan niệm đúng đắn, sâu sắc.
2. Ý nghĩa và công dụng của văn chương.
* Ý nghĩa của văn chương:
- Hình dung của sự sống
+ Hình dung với nghĩa là phản ánh bằng hình ảnh, hình tượng nghệ thuật, một cách thể hiện rất đặc trưng, đặc thù của văn chương nghệ thuật. Đối tượng của văn chương chính là TN, vạn vật và chủ yếu là cuộc sống con người
- Sáng tạo ra sự sống. 
+ Sáng tạo ra sự sống nghĩa là thế giới nghệ thuật trong tác phẩm của nhà văn cũng sống động, linh hoạt, phức tạp với những đặc điểm riêng không hoàn toàn giống cuộc sống hiện thực (văn chương dựng lên những hình ảnh, đưa ra những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa có đủ mức cần để mọi người phấn đấu xây dựng, biến chúng thành hiện thực tốt đẹp trong tương lai)
* Công dụng của văn chương
- Gây những tình cảm không có: nhen nhóm, khơi gợi, nảy nở những tình cảm mới tốt đẹp.
- Luyện những tình cảm sẵn có: Bồi dưỡng, làm phong phú, tinh tế hơn những tình cảm ta đã có.
III-Tæng kÕt : Ghi nhớ SGK trang 63
Tích hợp tập làm văn
A. LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ qua văn bản " Đức tính giản dị của bác Hồ".
Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý
* Tìm hiểu đề
- Kiểu bài: Nghị luận chứng minh.
- Vấn đề chứng minh: Đức tính giản dị của Bác qua văn bản Đức tính....
* Tìm ý
+ Bác là vị lãnh tụ vĩ đại...
+Trong bữa ăn
+Căn nhà Bác ở
+ Trong công việc, mối quan hệ với mọi người
+Trong cách nói và cách viết
Bước 2: Lập dàn ý
a. Mở bài
- Giới thiệu về lối sống giản dị, thanh bạch của Bác mặc dù Bác trên cương vị tối cao của đất nước.
b. Thân bài
Chứng minh Bác giản dị qua các phương diện:
* Bác giản dị trong cách ăn
- Bữa ăn chỉ có vài ba món rau, dưa, khi ăn Bác không để rơi một hạt cơm nào.
- Dịp lễ tết, có món gì lạ, ngon Bác đều mời anh chị phục vụ ăn cùng.
- Thức ăn còn lại Bác sắp xếp tươm tất, Bác không muốn để người khác ăn phần thừa của mình.
* Bác Hồ giản dị trong cách mặc
- Bộ quần áo cũ sờn vai, đôi dép lốp đã mòn.
- Được tặng nhiều quần áo mới nhưng Bác đem tặng lại những chiến sĩ, đồng bào thiếu thốn.
* Giản dị trong cách ở
- Ở nhà sàn, căn phòng bày trí đơn giản nhưng gọn gàng ngăn nắp “Nhà lá đơn sơ một góc vườn/Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn”.
- Những ngày ở Việt Bắc Bác sống trong hang đá, cuộc sống cháo bẹ, rau măng nhưng vẫn lạc quan.
- Khi đất nước thống nhất Người được đó về dinh chủ tịch nhưng Người vẫn muốn sống ở ngôi nhà sàn đơn sơ.
- Bác giản dị, tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Bác tự trồng rau, nuôi cá, nếu có chi tiêu gì Bác cũng trích từ lương của mình.
* Bác còn thể hiện sự giản dị trong lời nói và bài viết
- Khi sáng tác văn, thơ Bác đặt ra câu hỏi viết cho ai và viết như thế nào. Bác sử dụng lời ăn tiếng nói hằng ngày rất gần gũi với người dân.
- Lúc người đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập”, Người đã dừng lại và hỏi một câu rất thân tình “Tôi nói mọi người có nghe rõ không”...
c. Kết bài
- Khẳng định lại lối sống giản dị, thanh bạch của Bác.
- Rút ra bài học về tính giản dị cho học sinh và mọi người.
Bước 3: Viết bài
Bước 4: Đọc, sửa bài
B. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH
Đề: Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ qua văn bản " Đức tính giản dị của bác Hồ".
Thực hành trên lớp:
1. Mỗi học sinh đoạn đoạn văn đã chuẩn bị cho lớp nghe.
2. Đọc và sửa chung trước lớp một số đoạn văn dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. 
